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Nội dung bài viết 

1. Bài 3: Luyện từ và câu trang 115 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Chân trời sáng 
tạo 

Bài 3: Luyện từ và câu trang 115 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Chân trời sáng 
tạo 

Luyện từ và câu: 

Câu 1 trang 115 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm từ ngữ có nghĩa trái ngược với từ ngữ 
được in đậm trong đoạn thơ sau: 

 

Trả lời: 

Câu 2 trang 115 SGK Tiếng Việt lớp 3: Chọn các cặp từ trái nghĩa phù hợp với mỗi 
chỗ trống trong các thành ngữ, tục ngữ sau: 

 

Trả lời: 

a. Lên rừng, xuống biển. 

b. Bên lở, bên bồi. 

c. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa. 
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Câu 3 trang 115 SGK Tiếng Việt lớp 3: Đặt 1-2 câu kể có sử dụng cặp từ ngữ có 
nghĩa trái ngược nhau. 

M: Mùa hè nóng, mùa đông lạnh. 

Trả lời: 

- Nhân dân ta yêu hòa bình. Nhưng kẻ thù lại thích chiến tranh. 

- Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. 

- Trâu nhanh thì uống nước trong, trâu chậm thì uống nước đục. 

Vận dụng:  

Câu 1 trang 115 SGK Tiếng Việt lớp 3: 

 

Trả lời: 
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Câu 2 trang 115 SGK Tiếng Việt lớp 3: Nói 1-2 câu về một con vật có trong ô chữ 
vừa hoàn thành. 

Trả lời: 

Voi là một động vật rất khỏe, có khả năng mang vác nhiều đồ. 


